




























BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN KÊNH TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN

ĐVT: đồng

Mã 
giờ

Thời gian Chương trình quảng cáo 10” 15” 20” 30” 45”

A1 6h-7h35 Trước và sau thời sự tổng 
hợp sáng (cả tuần)

4.000.000 5.000.000 7.500.000 9.000.000 12.000.000

A2 7h35-10h55 Xen kẽ giữa các bản tin thời 
sự và chuyên mục

2.000.000 2.500.000 3.500.000 5.000.000 7.500.000

A3 10h55-
12h35

Trước và sau thời sự tổng 
hợp, chuyên mục  trưa (cả 
tuần)

2.500.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000

A4 12h35-
17h35

Xen kẽ giữa các bản tin thời 
sự và chuyên mục

1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000

A5 17h35-
19h35

Trước và sau thời sự tổng 
hợp, chuyên mục tối (cả 
tuần)

6.000.000 7.500.000 9.000.000 12.000.000 15.000.000

A6 19h35-23h Trước và sau thời sự tổng 
hợp, chuyên mục (cả tuần)

8.000.000 10.000.000 12.000.000 15.000.000 17.000.000

A7 23h35-5h59 Trước và sau thời sự tổng 
hợp đêm (cả tuần)

800.000 800.000 800.000 800.000 800.000

Đơn giá đã bao gồm VAT 10%



BẢNG GIÁ CUNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH DO THTT SẢN XUẤT

Stt Tên chương trình Lịch sản xuất Thời lượng Đơn giá (VND)
1 Thông tin thời sự trong nước Cả tháng 25.000.000/tháng
2 Thông tin thời sự quốc tế Cả tháng 25.000.000/tháng
3 Thông tin thời sự tổng hợp (trong nước 

và quốc tế)
Cả tháng 40.000.000/tháng

4 Chuyên mục “Văn hóa toàn cảnh” Hàng ngày 15 phút 1.000.000/số
5 Chuyên mục “Khoảnh khắc và sự kiện Hàng ngày 03 phút 500.000/số
6 Chuyên mục “Hồ sơ mật” Tuần/số 25 phút 7.000.000/số
7 Chuyên mục “Nhịp sống phương Nam” Theo seri 10 phút 5.000.000/số
8 Chuyên mục “Nhịp cầu cộng đồng” Tuần/số 10 phút 3.000.000/số
9 Chuyên mục “ Học Bác mỗi ngày” 365 số 05 phút 1.000.000/số
10 Chuyên mục “Radar Văn hóa” Tuần/số 25 phút 3.500.000/số



11 Chuyên mục “Hành tinh thể thao” Hàng ngày 20 phút 1.500.000/số
12 Chuyên mục “Nhật trình kinh tế” Hàng ngày 15 phút 1.000.000/số
13 Chuyên mục “Kinh tế thế giới” Hàng ngày 10 phút 800.000/số
14 Chuyên mục “Tiêu điểm kinh tế” Tuần/số 25 phút 3.000.000/số
15 Chuyên mục “Thông điệp lịch sử” Hàng ngày 06 phút 800.000/số
16 Chuyên mục “Thế giới 360o” Tuần/số 25 phút 3.000.000/số
17 Chuyên mục “Biên giới biển đảo quê hương” Tuần/số 15 phút 3.000.000/số
18 Thông tin đệm (videoclip, slideshow…) Sản phẩm 01 phút… 300.000/sản phẩm
19 Bản tin thời sự tiếng Anh Hàng ngày 15 phút 15.000.000/tháng
20 Bản tin thời sự tiếng Pháp Tuần/số 15 phút 3.000.000/số
21 Bản tin thời sự tiếng Trung Hàng ngày 15 phút 15.000.000/tháng

Đơn giá đã bao gồm 10% VAT




